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I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp 

Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 10 tại khu vực 

Bắc Trung Bộ dao động từ 21.8 - 25.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.5°C, tổng 

lượng mưa là 465.7mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau: 

Nhiệt độ không khí trung bình có xu 

thế giảm, thấp hơn so với tuần trước 

khoảng 4.6°C. Mức độ biến động của 

nhiệt độ không khí trung bình nằm trong 

khoảng ± 1.6°C. Dự báo trong tuần tiếp 

theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể 

thấp hơn so với tuần này khoảng 1.0°C 

tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động 

khoảng ± 0.5°C.  

 

Nhiệt độ không khí tối cao trung 

bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần 

trước khoảng 5.6°C. Mức độ biến động 

của nhiệt độ không khí tối cao trung bình 

nằm trong khoảng ± 2.0°C. Dự báo trong 

tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao 

trung bình có thể cao hơn so với tuần này 

khoảng 0.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ 

biến động khoảng ± 0.5°C. 

Nhiệt độ không khí tối thấp trung 

bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần 

trước khoảng 3.5°C. Mức độ biến động 

của nhiệt độ không khí tối thấp trung 

bình nằm trong khoảng ± 1.3°C. Dự báo 

trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí 

tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với 

tuần này khoảng 2.3°C tuy nhiên cần lưu 

ý mức độ biến động khoảng ± 0.5°C.  



 

Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao 

hơn so với tuần trước khoảng 311.0mm. 

Mức độ biến động của tổng lượng mưa 

nằm trong khoảng ± 103.6mm. Dự báo 

trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có 

thể thấp hơn so với tuần này khoảng 

390.7mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ 

biến động khoảng ± 8.3mm. 

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 21-25/10, đêm 21/10 có mưa 

vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (tập trung từ Nghệ An đến Quảng Trị); riêng Thanh 

Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vài nơi. Từ đêm 21-23/10, phía Bắc trời lạnh, riêng Thanh 

Hóa trời rét. Ngày 26-28/10, có mưa rào vài nơi, riêng phía Nam ngày 27-28/10 có 

mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời 

lạnh. Từ ngày 29/10-31/10, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, phía Nam có khả 

năng xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra 

lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. (Nguồn Trung 

tâm dự báo KTTVQG) 

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ 

Đặc trưng 
Nhiệt độ không khí (°C) Lượng mưa 

(mm) Tối cao Tối thấp Trung bình 

Tuần trước 30.9 25.3 28.1 154.7 

Trong tuần 25.3 21.8 23.5 465.7 

Tuần tới 24.0-27.0 18.0-21.0 21.0-24.0 50.0-100.0 

II. Đặc trưng nông nghiệp 

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 2 tháng 10 năm 2021 được 

khái quát như sau: 

Lúa: diện tích lúa trong khu vực Bắc Trung Bộ đã thu hoạch xong. Tuy nhiên 3 

tuần qua có mưa lớn xảy ra trên diện rộng và liên tiếp nhau nên diện tích đồng ruộng 

bị ngập úng nhiều. Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ 

tuần này dao động từ 21.8 - 25.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.5°C, tổng lượng 

mưa là 465.7mm, khu vực tiếp tục có mưa lớn xảy ra trên diện rộng. Do đó, trên 

những ruộng lúa đã thu hoạch xong mà bị úng ngập thì cẩn khẩn trương tiêu thoát 

nước, tránh đọng nước lâu ngày sẽ là môi trường thuận lợi để mầm sâu bệnh phát triển. 

Sau khi kết thúc đợt mưa lớn cần khẩn trương thu dọn đồng ruộng, có thể sử dụng một 

số biện pháp như: bón vôi cho đồng ruộng đã thu hoạch vì vôi giúp ngăn chặn sự suy 

thoái của đất; khử được tác hại của mặn; ức chế sự phát triển của nấm bệnh trong đất 

và phát huy hiệu lực của phân hữu cơ, phân vô cơ. 

Mía: tiếp tục giai đoạn vươn lóng - tích luỹ đường với nhiệt độ tốt nhất cho giai 

đoạn phát triển này là 20-25
o
C. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu 

vực cho thấy nhiệt độ tuần 2 tháng 10 dao động từ 21.8 - 25.3°C, nhiệt độ không khí 

trung bình 23.5°C, tổng lượng mưa là 465.7mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu 



tuần này không thật sự thích hợp cho mía phát triển do tổng lượng mưa lớn, cần lưu ý 

một số loại sâu bệnh chủ yếu như: bệnh than, sâu mình hồng; khi phát hiện diện tích 

nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: VN85-1859, R570, QĐ 15, K84-

200, ROC 1, ROC 2, ROC 8, ROC 20…Số liệu dự báo cho thấy nhiệt độ trung bình dự 

báo trong khoảng 21.0-24.0°C, lượng mưa dự báo trong khoảng 50.0-100.0mm; cần 

chú ý một số loại sâu bệnh có khả năng phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết tuần 

tới như: bệnh trắng lá, rệp sáp đỏ. 

Cây thông: tiếp tục trong giai đoạn kiến thiết cơ bản và kinh doanh, thông loại 

cây có khả năng sinh trưởng và phát triển trên đất trống đồi núi trọc và đất thoái hoá 

cằn cỗi. Do đó, điều kiện khí hậu khu vực Bắc Trung Bộ tương đối phù hợp với loại 

cây trồng này, nhiệt độ trong tuần dao động từ 21.8 - 25.3°C, nhiệt độ không khí trung 

bình 23.5°C, tổng lượng mưa là 465.7mm và dự báo nhiệt độ tối đa tuần kế tiếp trong 

khoảng 24.0-27.0°C, lượng mưa dự báo trong khoảng 50.0-100.0mm; cần lưu ý một số 

loại sâu bệnh trên cây thông: bệnh tuyến trùng, sâu róm thông; khi phát hiện diện tích 

nhiễm bệnh có thể sử dụng một số biện pháp như dùng máy phun mù nhiệt SS-150F 

phun hóa chất Eco Cyper 350EC, hoạt chất Cypermethrin (gốc cúc tổng hợp) và dung 

môi pha chế (dầu diesel) phun lên cây thông bị nhiễm bệnh. 

Sắn: diện tích sắn trong khu vực ở giai đoạn phát triển củ và thu hoạch, nhiệt độ 

thích hợp thời kỳ này là 25-35
o
C. Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho 

thấy nền nhiệt trong tuần dao động từ 21.8 - 25.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 

23.5°C, tổng lượng mưa là 465.7mm, tuần này xảy ra những trận mưa lớn có thể gây 

ngập úng trên ruộng sắn, do đó, cần chủ động các biện pháp tiêu thoát nước như bơm 

tiêu nước, khơi thông mương rãnh đảm bảo thoát nước hiệu quả, cần chú ý một số loại 

sâu bệnh như: sùng trắng, bệnh thối củ; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử 

dụng một số loại thuốc như thuốc trừ bệnh có gốc đồng, nhóm thuốc có Carbendazim 

(thuốc Carmanthai 80 WP). Số liệu dự báo cho thấy lượng mưa dự báo trong khoảng 

50.0-100.0mm, cần tiếp tục lưu ý một số sâu bệnh như: rệp sáp, bệnh khảm vi rút. 

Ngô vụ đông: đang trong giai đoạn gieo, xoáy nõn. Thống kê số liệu từ các trạm 

đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 21.8 - 25.3°C, nhiệt độ không 

khí trung bình 23.5°C, tổng lượng mưa là 465.7mm, ngô vụ đông đang ở giai đoạn 

nhạy cảm với mưa trong khi tuần nảy xảy ra mưa lớn, do đó, người dân cần kiểm tra 

ruộng ngô thường xuyên, với diện tích ngô mới gieo trồng mà bị úng ngập thì sau khi 

kết thúc mưa cần khẩn trương trồng thay thế. Bên cạnh đó cần chú ý một số sâu bệnh 

như: bệnh bạch tạng, sâu cắn lá; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một 

số loại thuốc như: Manthane M46, Juliet 80WP phun kỹ, Foraxyl 35 WP... Dự báo 

tuần sau lượng mưa giảm so với tuần này với lượng mưa dự báo trong khoảng 50.0-

100.0mm, người dân bên cạnh việc lựa chọn phương pháp chăm sóc ngô phù hợp với 

điều kiện thời tiết cần lưu ý một số sâu bệnh như: sâu gai, sâu xám. 

Rau màu: đang trong các giai đoạn nảy mầm, phát triển thân lá, ra hoa, tạo quả 

tuỳ thuộc thời gian gieo trồng, nhiệt độ có vai trò quan trọng trong quá trình sinh 

trưởng và phát triển của rau màu, khoảng nhiệt độ trung bình thích hợp cho cây rau 

phát triển là từ 15
o
C đến 40

o
C. Các loại rau màu chính được trồng trong tuần này là 

súp lơ, xà lách, bắp cải... Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt 

độ tuần này dao động từ 21.8 - 25.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.5°C, tổng 



lượng mưa là 465.7mm, tuần này lượng mưa lớn nên diện tích rau màu cần tiếp tục 

kiểm tra thường xuyên để tiêu thoát nước kịp thời và cần chú ý một số loại sâu bệnh 

như: bệnh cháy lá, sâu tơ hại rau; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng 

một số loại thuốc như: Saikumi 39.35SC, Sec Saigon 25EC, Sapen Alpha 5EC, Comda 

Gold 5WG…Theo số liệu dự báo, tuần kế tiếp nhiệt độ trung bình dự báo trong 

khoảng 21.0-24.0°C, lượng mưa dự báo trong khoảng 50.0-100.0mm; cần lưu ý một số 

loại sâu bệnh trên rau màu như: sâu xanh, sâu cuốn lá. 

Cây ăn quả có múi: đang ở giai đoạn phát triển quả, chín sinh lý. Thống kê số 

liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 21.8 - 25.3°C, nhiệt độ không 

khí trung bình 23.5°C, tổng lượng mưa là 465.7mm, cần chú ý một số loại sâu bệnh 

như: bệnh vàng lá gân xanh, rầy chổng cánh; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể 

sử dụng chế phẩm Zinkicide, có thành phần chính là nano Kẽm (ZnO). Số liệu dự báo 

cho thấy lượng mưa dự báo trong khoảng 50.0-100.0mm và nhiệt độ tối cao dự báo 

trong khoảng 24.0-27.0°C; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh ghẻ nhám, bệnh 

loét. 

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối 

cao dự báo trong khoảng 24.0-27.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 18.0-

21.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 21.0-24.0°C, tổng lượng mưa dự 

báo trong khoảng từ 50.0-100.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Bắc 

Trung Bộ có nền nhiệt và lượng mưa giảm, cây trồng cần chú ý lựa chọn kỹ thuật 

chăm sóc phù hợp và có biện pháp phòng chống sâu bệnh hiệu quả. 
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